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Tailieu.vncty.com   tich hop-giao_duc_huong_nghiep_trong_qua_trinh_day_hoc_si... 


Th s31 026_vận dụng phương pháp đàm thoại phát hiện dạy học chương phép dời h...
Th s31 026_vận dụng phương pháp đàm thoại phát hiện dạy học chương phép dời h... 


BIỆN PHÁP PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH LỚP 7A1 TRONG TIẾT KHOA HỌC TỰ ...
BIỆN PHÁP PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH LỚP 7A1 TRONG TIẾT KHOA HỌC TỰ ... 


Tailieu.vncty.com   day hoc-gioi_han_o_lop_11_thpt_theo_huong_phat_huy_tinh_t...
Tailieu.vncty.com   day hoc-gioi_han_o_lop_11_thpt_theo_huong_phat_huy_tinh_t... 


Tailieu.vncty.com   nang cao-hieu_qua_su_dung_thi_nghiem_trong_day_hoc_sinh_h...
Tailieu.vncty.com   nang cao-hieu_qua_su_dung_thi_nghiem_trong_day_hoc_sinh_h... 


Hướng dẫn học sinh lớp 11 thpt nghiên cứu khoa học ở lĩnh vực khoa học xã hội...
Hướng dẫn học sinh lớp 11 thpt nghiên cứu khoa học ở lĩnh vực khoa học xã hội... 


Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng hệ thống đổi mới giảng dạy ...
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng hệ thống đổi mới giảng dạy ... 


SÁNG KIẾN SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO GÓC TRONG CHỦ ĐỀ “CÁC CUỘC CÁCH MẠ...
SÁNG KIẾN SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO GÓC TRONG CHỦ ĐỀ “CÁC CUỘC CÁCH MẠ... 


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÙ MỸ HỘI THI GVDG CẤP HUYỆN 2021 BIỆN PHÁP TÍCH H...
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÙ MỸ HỘI THI GVDG CẤP HUYỆN 2021 BIỆN PHÁP TÍCH H... 


Thực trạng công tác bảo hộ lao động tại công ty giày 30   4 tây ninh
Thực trạng công tác bảo hộ lao động tại công ty giày 30   4 tây ninh 


SÁNG KIẾN MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC TRẢI NGHIỆM, HƯ...
SÁNG KIẾN MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC TRẢI NGHIỆM, HƯ... 


SÁNG KIẾN MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM HƯỚNG NGHIỆP QUA CHỦ ĐỀ 6 - THAM GIA X...
SÁNG KIẾN MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM HƯỚNG NGHIỆP QUA CHỦ ĐỀ 6 - THAM GIA X... 


Luận văn: Tích hợp mô hình hóa toán học với biểu diễn trực quan
Luận văn: Tích hợp mô hình hóa toán học với biểu diễn trực quan 









More from Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ LÝ THUYẾT & BÀI TẬP ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH NĂM 2023 (CẨM...
CHUYÊN ĐỀ LÝ THUYẾT & BÀI TẬP ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH NĂM 2023 (CẨM...Nguyen Thanh Tu Collection 



GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY MĨ THUẬT 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY MĨ THUẬT 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...Nguyen Thanh Tu Collection 



GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...Nguyen Thanh Tu Collection 



ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2 LỚP 12 NĂM HỌC 2023-2024 (ĐỀ 6-10) (50 CÂU TRẮC NGH...
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2 LỚP 12 NĂM HỌC 2023-2024 (ĐỀ 6-10) (50 CÂU TRẮC NGH...Nguyen Thanh Tu Collection 



PHÂN LOẠI VÀ GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP CƠ HỌC LƯỢNG TỬ THEO HƯỚNG NÂNG CAO NĂNG LỰC...
PHÂN LOẠI VÀ GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP CƠ HỌC LƯỢNG TỬ THEO HƯỚNG NÂNG CAO NĂNG LỰC...Nguyen Thanh Tu Collection 



ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ TƯ DUY ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NĂM 2024 (CÓ LỜI GIẢI C...
ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ TƯ DUY ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NĂM 2024 (CÓ LỜI GIẢI C...Nguyen Thanh Tu Collection 



ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (CÓ LỜI GIẢI ...
ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (CÓ LỜI GIẢI ...Nguyen Thanh Tu Collection 



ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 202...
ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 202...Nguyen Thanh Tu Collection 



ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 LỚP 11 - NĂM 2023-2024 MÔN TOÁN CHÂN TRỜI SÁNG TẠO (ĐỀ ...
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 LỚP 11 - NĂM 2023-2024 MÔN TOÁN CHÂN TRỜI SÁNG TẠO (ĐỀ ...Nguyen Thanh Tu Collection 



ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 LỚP 11 - NĂM 2023-2024 MÔN TOÁN CÁNH DIỀU (ĐỀ 1-10) (TH...
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 LỚP 11 - NĂM 2023-2024 MÔN TOÁN CÁNH DIỀU (ĐỀ 1-10) (TH...Nguyen Thanh Tu Collection 



ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 LỚP 11 - NĂM 2023-2024 MÔN TOÁN KẾT NỐI TRI THỨC (ĐỀ 1-...
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 LỚP 11 - NĂM 2023-2024 MÔN TOÁN KẾT NỐI TRI THỨC (ĐỀ 1-...Nguyen Thanh Tu Collection 



ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...Nguyen Thanh Tu Collection 



ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...Nguyen Thanh Tu Collection 



ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 LỚP 10 - NĂM 2023-2024 MÔN TOÁN CÁNH DIỀU (ĐỀ 1-10) (TH...
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 LỚP 10 - NĂM 2023-2024 MÔN TOÁN CÁNH DIỀU (ĐỀ 1-10) (TH...Nguyen Thanh Tu Collection 



ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 LỚP 10 - NĂM 2023-2024 MÔN TOÁN CHÂN TRỜI SÁNG TẠO (ĐỀ ...
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 LỚP 10 - NĂM 2023-2024 MÔN TOÁN CHÂN TRỜI SÁNG TẠO (ĐỀ ...Nguyen Thanh Tu Collection 



ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 LỚP 10 - NĂM 2023-2024 MÔN TOÁN KẾT NỐI TRI THỨC (ĐỀ 1-...
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 LỚP 10 - NĂM 2023-2024 MÔN TOÁN KẾT NỐI TRI THỨC (ĐỀ 1-...Nguyen Thanh Tu Collection 



TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...Nguyen Thanh Tu Collection 



GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY HÓA HỌC 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY HÓA HỌC 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN...Nguyen Thanh Tu Collection 



ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 LỚP 11 - NĂM 2023-2024 MÔN TOÁN CÁNH DIỀU (ĐỀ 1-8) (THE...
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 LỚP 11 - NĂM 2023-2024 MÔN TOÁN CÁNH DIỀU (ĐỀ 1-8) (THE...Nguyen Thanh Tu Collection 



ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 LỚP 11 - NĂM 2023-2024 MÔN TOÁN CHÂN TRỜI SÁNG TẠO (ĐỀ ...
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 LỚP 11 - NĂM 2023-2024 MÔN TOÁN CHÂN TRỜI SÁNG TẠO (ĐỀ ...Nguyen Thanh Tu Collection 





More from Nguyen Thanh Tu Collection (20)
CHUYÊN ĐỀ LÝ THUYẾT & BÀI TẬP ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH NĂM 2023 (CẨM...
CHUYÊN ĐỀ LÝ THUYẾT & BÀI TẬP ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH NĂM 2023 (CẨM... 


GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY MĨ THUẬT 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY MĨ THUẬT 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... 


GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ... 


ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2 LỚP 12 NĂM HỌC 2023-2024 (ĐỀ 6-10) (50 CÂU TRẮC NGH...
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2 LỚP 12 NĂM HỌC 2023-2024 (ĐỀ 6-10) (50 CÂU TRẮC NGH... 


PHÂN LOẠI VÀ GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP CƠ HỌC LƯỢNG TỬ THEO HƯỚNG NÂNG CAO NĂNG LỰC...
PHÂN LOẠI VÀ GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP CƠ HỌC LƯỢNG TỬ THEO HƯỚNG NÂNG CAO NĂNG LỰC... 


ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ TƯ DUY ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NĂM 2024 (CÓ LỜI GIẢI C...
ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ TƯ DUY ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NĂM 2024 (CÓ LỜI GIẢI C... 


ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (CÓ LỜI GIẢI ...
ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (CÓ LỜI GIẢI ... 


ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 202...
ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 202... 


ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 LỚP 11 - NĂM 2023-2024 MÔN TOÁN CHÂN TRỜI SÁNG TẠO (ĐỀ ...
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 LỚP 11 - NĂM 2023-2024 MÔN TOÁN CHÂN TRỜI SÁNG TẠO (ĐỀ ... 


ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 LỚP 11 - NĂM 2023-2024 MÔN TOÁN CÁNH DIỀU (ĐỀ 1-10) (TH...
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 LỚP 11 - NĂM 2023-2024 MÔN TOÁN CÁNH DIỀU (ĐỀ 1-10) (TH... 


ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 LỚP 11 - NĂM 2023-2024 MÔN TOÁN KẾT NỐI TRI THỨC (ĐỀ 1-...
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 LỚP 11 - NĂM 2023-2024 MÔN TOÁN KẾT NỐI TRI THỨC (ĐỀ 1-... 


ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI... 


ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202... 


ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 LỚP 10 - NĂM 2023-2024 MÔN TOÁN CÁNH DIỀU (ĐỀ 1-10) (TH...
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 LỚP 10 - NĂM 2023-2024 MÔN TOÁN CÁNH DIỀU (ĐỀ 1-10) (TH... 


ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 LỚP 10 - NĂM 2023-2024 MÔN TOÁN CHÂN TRỜI SÁNG TẠO (ĐỀ ...
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 LỚP 10 - NĂM 2023-2024 MÔN TOÁN CHÂN TRỜI SÁNG TẠO (ĐỀ ... 


ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 LỚP 10 - NĂM 2023-2024 MÔN TOÁN KẾT NỐI TRI THỨC (ĐỀ 1-...
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 LỚP 10 - NĂM 2023-2024 MÔN TOÁN KẾT NỐI TRI THỨC (ĐỀ 1-... 


TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ... 


GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY HÓA HỌC 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY HÓA HỌC 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN... 


ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 LỚP 11 - NĂM 2023-2024 MÔN TOÁN CÁNH DIỀU (ĐỀ 1-8) (THE...
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 LỚP 11 - NĂM 2023-2024 MÔN TOÁN CÁNH DIỀU (ĐỀ 1-8) (THE... 


ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 LỚP 11 - NĂM 2023-2024 MÔN TOÁN CHÂN TRỜI SÁNG TẠO (ĐỀ ...
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 LỚP 11 - NĂM 2023-2024 MÔN TOÁN CHÂN TRỜI SÁNG TẠO (ĐỀ ... 






Recently uploaded
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...Nguyen Thanh Tu Collection 



GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 551...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 551...Nguyen Thanh Tu Collection 



ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 LỚP 11 - NĂM 2023-2024 MÔN TOÁN KẾT NỐI TRI THỨC (ĐỀ 1-...
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 LỚP 11 - NĂM 2023-2024 MÔN TOÁN KẾT NỐI TRI THỨC (ĐỀ 1-...Nguyen Thanh Tu Collection 



GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN...Nguyen Thanh Tu Collection 



Sáng kiến “Sử dụng phần mềm trực tuyến Azota trong kiểm tra đánh giá khi dạy ...
Sáng kiến “Sử dụng phần mềm trực tuyến Azota trong kiểm tra đánh giá khi dạy ...Nguyen Thanh Tu Collection 



GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY NGỮ VĂN 11 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY NGỮ VĂN 11 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 ...Nguyen Thanh Tu Collection 



CHUYÊN ĐỀ CÂU HỎI ĐÚNG-SAI - TRẢ LỜI NGẮN TOÁN 10 - CHUNG 3 BỘ SÁCH - DẠNG CÂ...
CHUYÊN ĐỀ CÂU HỎI ĐÚNG-SAI - TRẢ LỜI NGẮN TOÁN 10 - CHUNG 3 BỘ SÁCH - DẠNG CÂ...Nguyen Thanh Tu Collection 



ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG MÔN TIẾNG ANH 9 NĂM HỌC 2023-2...
ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG MÔN TIẾNG ANH 9 NĂM HỌC 2023-2...Nguyen Thanh Tu Collection 



GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ CHĂN NUÔI 11 - CÁNH DIỀU THEO CÔNG VĂN 551...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ CHĂN NUÔI 11 - CÁNH DIỀU THEO CÔNG VĂN 551...Nguyen Thanh Tu Collection 



TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...
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Trang 1
“Xây dựng  một số chủ đề dạy học STEM theo định hướng phát triển NL
HS trong phần sinh học tế bào - Sinh học 10”
PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lí do chọn đề tài
Trong những năm gần đây, công tác dạy học ở trường THPT đã có những
chuyển biến khá mạnh mẽ về phương pháp tổ chức dạy học theo hướng lấy người
học làm trung tâm, GV chỉ là người tổ chức, cố vấn, định hướng hoạt động cho
HS; học đi đôi với hành; lí thuyết gắn liền với thực tiễn. Tuy nhiên, nhìn chung
hình thức tổ chức dạy học chủ yếu vẫn diễn ra trong phòng học nên việc giải quyết
các vấn đề thực tiễn cũng chỉ còn đang ở hình thức trên giấy hoặc bằng lời nói mà
chưa được tiến hành nhiều trong đời sống.
Đặc biệt, Sinh học là môn khoa học thực nghiệm. Mọi kiến thức Sinh học đều
bắt đầu từ thực tiễn và quay lại phục vụ cho thực tiễn, đem lại lợi ích bền vững cho
con người. Sinh học là môn học thuộc nhóm môn khoa học tự nhiên ở cấp THPT,
được HS lựa chọn theo định hướng nghề nghiệp, sở thích và NL của bản thân.
Cùng với Toán học, Vật lí, Sinh học, Tin học và Công nghệ, môn Sinh học góp
phần thúc đẩy GD STEM.
Hiện nay, GD STEM đang trở thành một xu hướng GD mang tính tất yếu trên
thế giới. Việt Nam đang chú trọng triển khai GD STEM trong CTGDPT, giúp HS
hướng tới các hoạt động trải nghiệm và vận dụng kiến thức để tạo ra sản phẩm
hoặc giải quyết các vấn đề thực tế trong cuộc sống. Chỉ thị 16/CT-TTg ngày
4/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ đã nêu: “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ
4 với xu hướng phát triển dựa trên nền tảng tích hợp cao độ của hệ thống nối số
hóa - Vật lí - Sinh học với sự đột phá Interrnet vạn vật và trí tuệ nhân tạo đang làm
thay đổi căn bản nền sản xuất của thế giới”. Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ, ngành,
địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường NL tiếp cận cuộc
cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (còn gọi là cách mạng công nghiệp 4.0).Theo đó,
phải thay đổi mạnh mẽ các chính sách, nội dung, phương pháp GD và dạy nghề
nhằm tạo ra nguồn nhân lực có khả năng tiếp nhận các xu thế công nghệ sản xuất
mới, Bộ GDĐTcần tập trung vào thúc đẩy GD STEM bên cạnh ngoại ngữ, tin học
trong CTGDPT. Với việc ban hành chỉ thị trên, Việt Nam chính thức ban hành
chính sách thúc đẩy GD STEM trong CTGDPT mới.
Trong văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GD trung học năm học 2019-
2020 của sở GD đào tạo Nghệ An Số: 1602 /SGD&ĐT vấn đề dạy học tích hợp
STEM lần đầu tiên được đề cập được triển khai ở tất cả các trường và tập huấn đến
các GV với nội dung: “Thực hiện GD tích hợp hợp khoa học - công nghệ - kĩ thuật
- toán (Science - Technology - Engineering - Mathematic: STEM) trong việc thực
hiện CT GDPT ở những môn học liên quan. Các tổ/nhóm chuyên môn xây dựng
các chủ đề GD STEM, tập trung vào mức độ “Dạy học các môn khoa học theo
phương thức GD STEM”, khuyến khích mỗi môn học thực hiện tối thiểu 01 chủ
đề. Tùy điều kiện nhà trường, có thể thực hiện ở các mức độ cao hơn như “Tổ chức
các hoạt động trải nghiệm STEM, hoạt động nghiên cứu khoa học kĩ thuật”.
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Trang 2
“Xây dựng  một số chủ đề dạy học STEM theo định hướng phát triển NL
HS trong phần sinh học tế bào - Sinh học 10”
GD hiện đại chuyển từ GD tiếp cận nội dung sang GD tiếp cận NL là một xu
hướng đem lại hiệu quả cao trong GD nhưng đòi hỏi người học và người dạy đều
phải thay đổi cách dạy và cách học. GD STEM là một quan điểm dạy học theo tiếp
cận liên ngành từ hai trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học
trở lên. Trong đó nội dung dạy học gắn liền với thực tiễn, phương pháp dạy học
theo quan điểm định hướng hành động. GD STEM một mặt thực hiện đầy đủ mục
tiêu GD đã nêu trong CTGDPT, mặt khác nhằm phát triển các NL cốt lõi cho HS,
phát triển các NL đặc thù của các môn học thuộc về STEM và định hường nghề
nghiệp cho HS. Một trong những yêu cầu đối với GV là cần biết cách thiết kế các
hoạt động STEM một cách sáng tạo.
Tuy nhiên, trong quá trình dạy học hiện nay tôi nhận thấy phần lớn GV và HS
mới chỉ chú trọng các phương pháp dạy học truyền thống, giải bài tập nhanh, hiệu
quả áp dụng trong các đề thi đại học, ít chú trọng trong việc đổi mới về dạy học
nhằm hướng tới phát triển các NL mà HS cần có trong cuộc sống như: NL tự học,
NL hợp tác, NL tìm kiếm và xử lí thông tin đặc biệt NL vận dụng kiến thức vào
thực tiễn… Nhiều HS có thể giải bài toán sinh học trong một thời gian ngắn nhưng
không biết giải thích các hiện tượng gần gũi cuộc sống.
Đặc biệt hiện nay ở cấp THPT, chúng ta đang thực hiện chương trình GDPT
mới ở lớp 10 nên việc đưa GD STEM vào trường trung học sẽ mang lại nhiều ý
nghĩa, phù hợp với đổi mới GDPT, đảm bảo GD toàn diện; nâng cao hứng thú học
tập các môn học STEM; hình thành và phát triển NL, phẩm chất cho HS; giúp kết
nối trường học với cộng đồng; góp phần hướng nghiệp, phân luồng và giúp HS
thích ứng với cách mạng công nghiệp 4.0.
Từ những lí do trên, tôi chọn đề tài “Xây dựng một số chủ đề dạy học STEM
theo định hướng phát triển NL HS trong phần sinh học tế bào - Sinh học 10”
với mong muốn nghiên cứu sâu hơn về tính ưu việt, khả năng vận dụng phương
pháp dạy học nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học theo phương pháp
STEM trong thời đại công nghệ 4.0.
2. Mục đích nghiên cứu
Mục đích của sáng kiến là xây dưng nội dung và quy trình dạy học môn Sinh
học theo định hướng STEM cho HS 10 THPT:
- Rèn luyện cho HS kĩ năng làm việc theo nhóm một cách có hiệu quả từ đó
hình thành NL hợp tác trong học tập và NL vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
- Định hướng cho HS cách tìm tòi, khai thác các tài liệu liên quan đến vấn đề
học tập và định hướng cách khai thác thông tin từ tài liệu thu thập được một cách
có hiệu quả.
- Xây dựng chủ đề dạy học theo nội dung tích hợp STEM vào bài giảng Sinh
học 10 THPT để dạy tốt và học tốt môn Sinh học.
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3. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Tìm hiểu cơ sở lí luận về dạy học định hướng STEM
- Nghiên cứu chương trình và SGK Sinh học
- Nghiên cứu các nội dung có thể thiết kế dạy học STEM phần sinh học tế bào
4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
- Dạy học STEM phần Sinh học tế bào – Sinh học 10
- HS khối 10 THPT.
- GV giảng dạy Sinh học ở THPT
5. Phương pháp nghiên cứu
5.1. Các phương pháp nghiên cứu lý luận
- Đọc và nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến đề tài
- Dạy học theo định hướng STEM trong bộ môn Sinh học
- Các NL HS đạt được thông qua dạy học STEM.
5.2. Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn
- Quan sát, thăm lớp, dự giờ, trao đổi với GV và HS.
- Điều tra, khảo sát tình hình dạy học theo định hướng STEM hiện nay.
- Tổng kết kinh nghiệm thực tiễn.
6. Những đóng góp mới của đề tài
- Về mặt lý luận: Góp phần làm sáng tỏ cơ sở lí luận về thiết kế và tổ chức các
hoạt động dạy học STEM trong dạy học sinh học 10 ở trường THPT.
- Về mặt thực tiễn: Cung cấp những giá trị cụ thể về mức độ thành công của
việc đưa kế hoạch bài dạy theo định hướng STEM vào thực tiễn giảng dạy Sinh
học 10 THPT.
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PHẦN 2. NỘI DUNG
1. Cơ sở khoa học của đề tài
1.1. Dạy học STEM
1.1.1 Khái niệm liên quan đến dạy học STEM
STEM là viết tắt của các từ Science (Khoa học), Technology (Công nghệ),
Engineering (Kỹ thuật) và Math (Toán học). GD STEM về bản chất được hiểu là
trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến các lĩnh
vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.
Phỏng theo chu trình STEM, GD STEM đặt HS trước những vấn đề thực tiễn
("công nghệ" hiện tại) cần giải quyết, đòi hỏi HS phải tìm tòi, chiếm lĩnh kiến thức
khoa học và vận dụng kiến thức để thiết kế và thực hiện giải pháp giải quyết vấn đề
("công nghệ" mới). Như vậy, mỗi bài học STEM sẽ đề cập và giao cho HS giải
quyết một vấn đề tương đối trọn vẹn, đòi hỏi HS phải huy động kiến thức đã có và
tìm tòi, chiếm lĩnh kiến thức mới để sử dụng. Quá trình đó đòi hỏi HS phải thực
hiện theo "Quy trình khoa học" (để chiếm lĩnh kiến thức mới) và "Quy trình kĩ
thuật" để sử dụng kiến thức đó vào việc thiết kế và thực hiện giải pháp ("công
nghệ" mới) để giải quyết vấn đề. Đây chính là sự tiếp cận liên môn trong GD
STEM, dù cho kiến thức mới mà HS cần phải học để sử dụng trong một bài học
STEM cụ thể có thể chỉ thuộc một môn học.
Như vậy, GD STEM là một phương thức GD nhằm trang bị cho HS những
kiến thức khoa học gắn liền với ứng dụng của chúng trong thực tiễn, qua đó phát
triển cho HS NL phát hiện và giải quyết vấn đề cùng với những NL khác tương
ứng, đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển kinh tế – xã hội.
Những kiến thức và kỹ năng vừa nêu phải được tích hợp, lồng ghép và bổ trợ
cho nhau giúp HS không chỉ hiểu biết về nguyên lý mà còn có thể áp dụng để thực
hành và tạo ra được những sản phẩm trong cuộc sống hằng ngày.
1.1.2. Một số vai trò của dạy học STEM
– Đảm bảo GD toàn diện: Triển khai GD STEM ở nhà trường, bên cạnh các
môn học đang được quan tâm như Toán, Khoa học, các lĩnh vực Công nghệ, Kỹ
thuật cũng sẽ được quan tâm, đầu tư trên tất cả các phương diện về đội ngũ GV,
chương trình, cơ sở vật chất.
– Nâng cao hứng thú học tập các môn học STEM: Các dự án học tập trong
GD STEM hướng tới việc vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề
thực tiễn, HS được hoạt động, trải nghiệm và thấy được ý nghĩa của tri thức với
cuộc sống, nhờ đó sẽ nâng cao hứng thú học tập của HS.
– Hình thành và phát triển NL, phẩm chất cho HS: Khi triển khai các dự án
học tập STEM, HS hợp tác với nhau, chủ động và tự lực thực hiện các nhiệm vụ
học; được làm quen hoạt động có tính chất nghiên cứu khoa học. Các hoạt động
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nêu trên góp phần tích cực vào hình thành và phát triển phẩm chất, NL cho HS.
– Kết nối trường học với cộng đồng: Để đảm bảo triển khai hiệu quả GD
STEM, cơ sở GD phổ thông thường kết nối với các cơ sở GD nghề nghiệp, đại học
tại địa phương nhằm khai thác nguồn lực về con người, cơ sở vật chất triển khai
hoạt động GD STEM. Bên cạnh đó, GD STEM phổ thông cũng hướng tới giải
quyết các vấn đề có tính đặc thù của địa phương.
– Hướng nghiệp, phân luồng: Tổ chức tốt GD STEM ở trường trung học, HS
sẽ được trải nghiệm trong các lĩnh vực STEM, đánh giá được sự phù hợp, năng
khiếu, sở thích của bản thân với nghề nghiệp thuộc lĩnh vực STEM. Thực hiện tốt
GD STEM ở trường trung học cũng là cách thức thu hút HS theo học, lựa chọn các
ngành nghề thuộc lĩnh vực STEM, các ngành nghề có nhu cầu cao về nguồn nhân
lực trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
1.1.3. Cách dạy và học theo phương pháp tích hợp STEM
Một trong những phương pháp dạy và học mang lại hiệu quả cao nhất cho GD
STEM là phương pháp “Học qua hành”. Phương pháp này giúp HS có kiến thức từ
kinh nghiệm thực hành chứ không phải từ lý thuyết. Bằng cách xây dựng các bài
giảng theo chủ đề và dựa trên thực hành, HS sẽ được hiểu sâu về lý thuyết, nguyên
lí thông qua các hoạt động thực tế. Chính các hoạt động thực tế này sẽ giúp HS
nhớ kiến thức lâu hơn, sâu hơn. HS sẽ được làm việc theo nhóm, tự thảo luận tìm
tòi kiến thức, tự vận dụng kiến thức vào các hoạt động thực hành rồi sau đó có thể
truyền đạt lại kiến thức cho người khác. Với cách học này, GV không còn là người
truyền đạt kiến thức nữa mà sẽ là người hướng dẫn để HS tự xây dựng kiến thức
cho chính mình.
Với cách dạy học liên môn này, kiến thức học các môn STEM chắc chắn; khả
năng sáng tạo, tư duy logic; hiệu suất học tập và làm việc vượt trội; có cơ hội phát
triển các kỹ năng mềm toàn diện hơn. HS THPT với việc theo học các môn học
STEM còn có ảnh hưởng tích cực tới khả năng lựa chọn nghề nghiệp tương lai. Có
thể hiểu và gọi cấp độ này là dạy học hướng theo STEM.
1.1.4. Các kĩ năng trong GD STEM
GD STEM không phải là để HS trở thành những nhà toán học, nhà khoa học,
kỹ sư hay những kỹ thuật viên mà là phát triển cho HS các kỹ năng có thể được sử
dụng để làm việc và phát triển trong thế giới công nghệ hiện đại ngày nay. Kỹ năng
STEM được hiểu là sự tích hợp, lồng ghép hài hòa từ bốn nhóm kỹ năng là: Kỹ
năng khoa học, kỹ năng công nghệ, kỹ năng kỹ thuật và kỹ năng toán học.
Kỹ năng khoa học: Là khả năng liên kết các khái niệm, nguyên lý, định luật
và các cơ sở lý thuyết của GD khoa học để thực hành và sử dụng kiến thức này để
giải quyết các vấn đề trong thực tế.
Kỹ năng công nghệ: Là khả năng sử dụng, quản lý, hiểu biết, và truy cập được
công nghệ.
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Kỹ năng kỹ thuật: Là khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn diễn ra trong cuộc
sống bằng cách thiết kế các đối tượng, hệ thống và xây dựng các quy trình sản xuất
để tạo ra đối tượng.
Kỹ năng toán học: Là khả năng nhìn nhận và nắm bắt được vai trò của toán
học trong mọi khía cạnh tồn tại trên thế giới. HS có kỹ năng toán học sẽ có khả
năng thể hiện các ý tưởng một cách chính xác, áp dụng các khái niệm và kĩ năng
toán học vào cuộc sống hằng ngày.
1.1.5. GD STEM trong CTGDPT mới
1.1.5.1 Định hướng chung
Trong CTGDPT năm 2018, GD STEM vừa mang nghĩa thúc đẩy GD các lĩnh
vực khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán học vừa thể hiện phương pháp tiếp cận
liên môn, phát triển NL và phẩm chất người học.
GD STEM đã được chú trọng thông qua các biểu hiện:
+ CTGDPT mới có đầy đủ các môn học STEM. Đó là các môn toán, khoa học
tự nhiên, công nghệ, tin học. Việc hình thành nhóm môn Công nghệ và Nghệ thuật
ở giai đoạn GD định hướng nghề nghiệp cùng với quy định chọn 5 môn học trong
3 nhóm sẽ đảm bảo mọi HS đều được học các môn học STEM.
+ Vị trí, vai trò của GD tin học và GD công nghệ trong CTGDPT 2018 đã
được nâng cao rõ rệt. Điều này không chỉ thể hiện rõ tư tưởng GD STEM mà còn
là sự điểu chỉnh kịp thời của GD phổ thông trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
+ Có các chủ đề STEM trong chương trình môn học tích hợp ở giai đoạn GD
cơ bản như các môn Tự nhiên và Xã hội, Khoa học, Tin học và Công nghệ (ở tiểu
học), môn Khoa học tự nhiên (ở trung học cơ sở);
+ Các chuyên đề dạy học về GD STEM ở lớp 10, 11, 12; các hoạt động trải
nghiệm dưới hình thức câu lạc bộ nghiên cứu khoa học, trong đó có các hoạt động
nghiên cứu STEM
+ Tính mở của chương trình cho phép một số nội dung GD STEM có thể
được xây dựng thông qua chương trình địa phương, kế hoạch GD nhà trường; qua
những chương trình, hoạt động STEM được triển khai, tổ chức thông qua hoạt
động xã hội hóa GD.
Định hướng đổi mới phương pháp dạy nêu trong CTGDPT phù hợp với GD
STEM ở cấp độ dạy học tích hợp theo chủ đề liên môn, vận dụng kiến thức liên
môn giải quyết các vấn đề thực tiễn.
Một số hình thức GD STEM trong CTGDPT năm 2018:
(i) Dạy học theo chủ đề liên môn; (ii) Hoạt động nghiên cứu khoa học của
HS; (iii) Hoạt động câu lạc bộ khoa học - công nghệ; (iv) Hoạt động tham quan,
thực hành, giao lưu với các cơ sở GD đại học, GD nghề nghiệp và doanh nghiệp.
Các hoạt động dạy và học có thể được thực hiện ở phòng học bộ môn, vườn
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trường, không gian sáng chế (makerspaces) hoặc ở các cơ sở GD, đơn vị kinh tế –
xã hội ngoài khuôn viên trường học.
1.1.5.2. Cơ hội thực hiện GD STEM trong môn Sinh học
Sinh học là môn khoa học nghiên cứu về thế giới sinh vật vô cùng gần gũi với
đời sống hằng ngày của con người. Bên cạnh đó, môn Sinh học cũng có mối quan
hệ chặt chẽ với các môn học khác như Vật lí, Hóa học, Toán học,…; vận dụng kiến
thức của các môn học này vào giải thích các hiện tượng, quy luật sinh học. Cùng
với sự phát triển của khoa học kĩ thuật, kiến thức Sinh học ngày càng được bổ sung
nhiều hơn và ngày càng rút ngắn khoảng cách giữa lí thuyết và ứng dụng. Chính vì
thế các chủ đề STEM trong môn Sinh học cũng khá phong phú và đa dạng, từ
những chủ đề liên quan đến việc chăm sóc sức khỏe bản thân, gia đình đến những
chủ đề giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu như biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi
trường, suy giảm đa dạng sinh học,….
1.1.6. Các hình thức GD STEM
1.1.6.1. Dạy học các môn khoa học theo bài học STEM
- Đây là hình thức tổ chức GD STEM chủ yếu trong nhà trường trung học.
GV thiết kế các bài học STEM để triển khai trong quá trình dạy học các môn học
thuộc chương trình GD phố thông theo hướng tiếp cận tích hợp nội môn hoặc
tích hợp liên môn.
- Nội dung bài học STEM bám sát nội dung chương trình của các môn học
nhằm thực hiện CTGDPT theo thời lượng quy định của các môn học trong
chương trình.
1.1.6.2. Tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM
- Hoạt động trải nghiệm STEM được tổ chức thông qua hình thức câu lạc bộ
hoặc các hoạt động trải nghiệm thực tế; được tố chức thực hiện theo sở thích,
năng khiếu và lựa chọn của HS một cách tự nguyện. Nhà trường có thế tố chức
các không gian trải nghiệm STEM trong nhà trường; giới thiệu thư viện học liệu
số, TN ảo, mô phỏng, phần mềm học tập đế HS tìm hiếu, khám phá các TN, ứng
dụng khoa học, kỹ thuật trong thực tiễn đời sống.
1.1.6.3. Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, kĩ thuật
Hoạt động này dành cho những HS có NL, sở thích và hứng thú với các
hoạt động tìm tòi, khám phá khoa học, kỹ thuật giải quyết các vấn đề thực tiễn;
thông qua quá trình tổ chức dạy học các bài học STEM và hoạt động trải nghiệm
STEM phát hiện các HS có năng khiếu để bồi dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi HS
tham gia nghiên cứu khoa học, kĩ thuật.
1.1.7. Xây dựng và thực hiện bài học STEM
1.1.7.1. Quy trình xây dựng bài học STEM
Bước 1: Lựa chọn nội dung dạy học
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Căn cứ vào nội dung kiến thức trong chương trình môn học và các hiện
tượng, quá trình gắn với các kiến thức đó trong tự nhiên, xã hội; quy trình hoặc
thiết bị công nghệ ứng dụng kiến thức đó trong thực tiễn để lựa chọn nội dung
của bài học.
Bước 2: Xác định vấn đề cần giải quyết
Xác định vấn đề cần giải quyết để giao cho HS thực hiện sao cho khi giải
quyết vấn đề đó, HS phải học được những kiến thức, kĩ năng cần dạy trong
chương trình môn học đã được lựa chọn hoặc vận dụng những kiên thức, kỹ năng
đã biết để xây dựng bài học.
Bước 3: Xây dựng tiểu chỉ của sản phẩm/giảỉ pháp giải quyết vấn đề
Xác định rõ tiêu chí của giải pháp/sản phẩm làm căn cứ quan trọng đế đề
xuất giả thuyết khoa học/giải pháp giải quyết vấn đề/thiết kế mẫu sản phẩm.
Bước 4: Thiết kế tiến trình tổ chức hoạt động dạy học.
Tiến trình tổ chức hoạt động dạy học được thiết kế theo các phương pháp và
kĩ thuật dạy học tích cực với các hoạt động học bao hàm các bước của quy trình
kĩ thuật.
Mỗi hoạt động học được thiết kế rõ ràng về mục đích, nội dung, dự kiến sản
phấm học tập mà HS phải hoàn thành và cách thức tổ chức hoạt động học tập.
Các hoạt động học tập đó có thể được tổ chức cả ở trong và ngoài lóp học (ở
trường, ở nhà và cộng đồng).
Cần thiết kế bài học điện tử trên mạng để hướng dẫn, hỗ trợ hoạt động học
của HS bên ngoài lớp học.
1.1.7.2. Thiết kế tiến trình dạy học
* Đối với bài học STEM
Mỗi bài học STEM có thể được tổ chức theo 5 hoạt động dưới đây. Trong
đó, hoạt động 4 và 5 được tổ chức thực hiện một cách linh hoạt ở trong và ngoài
lớp học theo nội dung và phạm vi kiến thức của từng bài học.
Mỗi hoạt động phải được mô tả rõ mục đích, nội dung, dự kiến sản phấm
hoạt động của HS và cách thức tố chức hoạt động.
Hoạt động 1: Xác định vấn đề: Giáo viên giao cho HS nhiệm vụ học tập
chứa đựng vấn đề. Trong đó, HS phải hoàn thành một sản phẩm học tập hoặc giải
quyết một vấn đề cụ thể với các tiêu chí đòi hỏi HS phải sử dụng kiến thức mới
trong bài học đế đề xuất, xây dựng giải pháp. Tiêu chí của sản phẩm là yêu cầu
hết sức quan trọng, buộc HS phải nắm vững kiến thức mới thiết kế, giải thích
được thiết kế cho sản phẩm cần làm.
Hoạt động 2: Nghiên cứu kiến thức nền và đề xuất giải pháp: Tổ chức cho
HS thực hiện hoạt động học tích cực, tăng cường mức độ tự lực tuỳ thuộc từng đối
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tượng HS dưới sự hướng dẫn một cách linh hoạt của giáo viên. Khuyến khích HS
hoạt động tự tìm tòi, chiếm lĩnh kiến thức để sử dụng vào việc đề xuất, thiết kế sản
phấm
Hoạt động 3: Lựa chọn giải pháp: Tổ chức cho HS trình bày, giải thích và
bảo vệ bản thiết kế kèm theo thuyết minh (sử dụng kiến thức mới học và kiến thức
đã có); giáo viên tố chức góp ý, chú trọng việc chỉnh sửa và xác thực các thuyết
minh của HS để HS nắm vững kiến thức mới và tiếp tục hoàn thiện bản thiết kế
trước khi tiến hành chế tạo, thử nghiệm.
Hoạt động 4: Chế tạo mẫu, thử nghiệm và đánh giá: Tổ chức cho HS tiến
hành chế tạo mẫu theo bản thiết kế, kết hợp tiến hành thử nghiệm trong quá trình
chế tạo. Hướng dẫn HS đánh giá mẫu và điều chỉnh thiết kế ban đầu để bảo đảm
mẫu chế tạo là khả thi.
Hoạt động 5: Chia sẻ, thảo luận, điều chỉnh: Tổ chức cho HS trình bày
sản phẩm học tập đã hoàn thành; trao đổi, thảo luận, đánh giá để tiếp tục điều
chỉnh, hoàn thiện.
* Đối với trải nghiệm STEM
Trải nghiệm STEM có thể được thực hiện dựa trên quy trình thiết kế kĩ
thuật, được coi như hoạt động 4 (vận dụng) trong phụ lục 4 của Công văn
5512/BGDĐT-GDTrH. Do vậy, kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM
loại này có thể lập kế hoạch và trình bày như sau:
Hoạt động 1. Xác định vấn đề: Trong hoạt động này, giáo viên tạo tình
huống, chuyển giao nhiệm vụ cho học sinh, thảo luận và trao đổi với học sinh
đảm bảo các em đã hiểu đúng, đủ về hoạt động học tập trải nghiệm.
Hoạt động 2. Lựa chọn giải pháp: Ở hoạt động này, học sinh làm việc
nhóm, chủ động thảo luận, đề xuất và lựa chọn giải pháp. Trong quá trình học
sinh làm việc, giáo viên quan sát, đặt câu hỏi, gợi ý đảm bảo chất lượng, tiến
độ trong hoạt động thiết kế.
Hoạt động 3. Chế tạo và thử nghiệm: Dựa vào bản thiết kế thực hiện
trong giai đoạn 2, các nhóm chế tạo và thử nghiệm sản phẩm. Trên cơ sở
đó, đánh giá mức độ đạt được của sản phẩm so với yêu cầu đặt ra, tiến hành
các cải tiến nếu cần.
Hoạt động 4. Báo cáo sản phẩm: Các nhóm trình bày và giới thiệu sản
phẩm, nhóm khác đặt câu hỏi, đánh giá, về sản phẩm. Giáo viên tổ chức trao
đổi, thảo luận và đánh giá sao cho phát triển kĩ năng giao tiếp và hợp tác, tư
duy phản biện, khả năng đánh giá đồng đẳng của học sinh.
* Đối với dự án nghiên cứu khoa học
Bước 1. Lựa chọn chủ đề nghiên cứu
Bước 2. Hoàn thành các tài liệu cần thiết cho dự án
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Bước 3. Nghiên cứu tổng quan
Bước 4. Đưa ra giả thuyết khoa học hoặc đặt mục tiêu
Bước 5. Thiết kế thí nghiệm hoặc lập kế hoạch nghiên cứu
Bước 6. Tiến hành thí nghiệm nghiên cứu
Bước 7. Phân tích dữ liệu thí nghiệm
Bước 8. Tìm ra quy luật và đưa ra kết luận
Bước 9. Viết báo cáo
Bước 10. Viết tóm tắt báo cáo
Bước 11. Chuẩn bị Poster và các hình ảnh giới thiệu dự án
Bước 12. Thuyết trình
1.2. Cơ sở thực tiễn của đề tài
1.2.1. Thực trạng
Với mục đích tìm hiểu mức độ yêu thích của HS đối với giờ HS học, tôi đã
tiến hành điều tra mức độ biểu hiện sự hứng thú đối với môn sinh học thông qua 87
HS của 2 lớp 10A1 và 10A2 của trường THPT Hoàng Mai 2. Kết quả điều tra được
thể hiện ở các bảng sau:
Bảng 2.1. Kết quả điều tra sở thích của HS đối với môn sinh học
Nội dung TS ý kiến Tỉ lệ (%)
Thích 18 20.7
Bình thường 37 42.5
Không thích 22 25.3
Sợ 10 11.5
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Qua bảng 2.1 có thể thấy tỉ lệ HS thích môn sinh học không cao (20.7%), và
không thích môn sinh học khá cao (25.3%). Đặc biệt HS sợ môn sinh học cao
(11.5%). Đây là dấu hiệu đáng lo ngại đối với bộ môn sinh học của nhà trường.
Điều này chứng tỏ vai trò của thầy (cô) giáo trong dạy học sinh học chưa kích
thích hứng thú học môn sinh học cho các em. Vì vậy việc thay đổi phương pháp
dạy học là việc làm cấp bách và cần thiết.
Từ bảng 2.2 và từ kết quả điều tra về sở thích, hứng thú của HS trong giờ sinh
học tôi nhận thấy các hoạt động đem lại hứng thú nhất cho người học là những
hoạt động trong đó người học phát huy tính tự lực như: Được quan sát các video
TN, được làm các TN thực hành, trao đổi, thảo luận với bạn, giải quyết các vấn đề
thực tiễn…Đây là những đặc trưng của việc đổi mới phương pháp dạy học.
Đối với GV, trong những năm gần đây, việc đổi mới phương pháp dạy học
môn sinh học ở trường THPT đã có một số chuyển biến tích cực. Trong mỗi tiết
dạy, GV đã quan tâm đến việc chuyển từ học tập một chiều, thụ động sang học tập
chủ động. Chú trọng NL thực hành cho HS. Các hình thức dạy học tích cực đã
được vận dụng làm cho việc học tập của HS trở nên hứng thú hơn. Đồng thời với
sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin được áp dụng vào quá trình dạy
học, việc học của HS thuận lợi rất nhiều, tạo điều kiện để HS có thể tự mình khám
phá tri thức mới theo nhiều cách khác nhau chứ không phụ thuộc quá nhiều vào
GV.
Tuy nhiên việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá không
diễn ra thường xuyên, chỉ là đôi khi thực hiện hoặc có những biện pháp chưa bao
giờ thực hiện (bảng 2.3).
Như vậy đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy NL của HS là
việc làm cần thiết và quan trọng. Đặc biệt vận dụng dạy học STEM là phương
pháp mới, đem lại nhiều lợi ích. Nó hình thành và phát triển NL giải quyết vấn đề
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cho người học. Trong mỗi bài học theo chủ đề STEM, HS được đặt trước một tình
huống có vấn đề thực tiễn. Theo đó, HS sẽ phải tìm tòi, nghiên cứu những kiến
thức thuộc các môn học có liên quan đến vấn đề và sử dụng chúng để giải quyết
vấn đề đặt ra. Bên cạnh đó, GD STEM khuyến khích phong cách học tập sáng tạo.
Người học không chỉ tiếp thu các kiến thức nền tảng, nguyên lý mà sẽ tích hợp
chúng vào trong thực tế.
1.2.2. Khó khăn
- Khi dạy các kiến thức Sinh học, nhiều GV chỉ trình bày, giới thiệu các kiến
thức mà không có phân tích, giải thích để HS hiểu rõ bản chất vì vậy việc tiếp nhận
kiến thức của HS gặp khó khăn. Chủ yếu HS chỉ ghi nhớ và áp dụng một cách máy
móc mà không có liên hệ với các kiến thức tương tự.
- NL của GV trong việc tiếp cận với chương trình đổi mới phương pháp dạy
học ở các trường và các địa phương không đồng đều, một số GV chưa thực hiện
đổi mới phương pháp GD, giảng dạy do chưa quan tâm đến quá trình đổi mới, cải
cách của Bộ GD.
- Nhiều GV chỉ chú trọng việc rèn luyện các dạng bài tập để luyện thi đại học,
HS học để vượt qua các kì thi. Nhiều kiến thức thực tiễn bị lãng quên mà không
được áp dụng ngoài đời sống.
- Cơ sở vật chất của nhà trường đang thiếu thốn, sỹ số HS trong 1 lớp học
đang còn đông vì thế gây khó khăn trong vấn đề tổ chức dạy học STEM.
1.2.3. Giải pháp
Như vậy đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy NL của HS là
việc làm cần thiết và quan trọng. Đặc biệt vận dụng dạy học STEM là phương
pháp mới, đem lại nhiều lợi ích. Nó hình thành và phát triển NL cho người học.
Trong mỗi bài học theo chủ đề STEM, HS được đặt trước một tình huống có vấn
đề thực tiễn. Theo đó, HS sẽ phải tìm tòi, nghiên cứu những kiến thức thuộc các
môn học có liên quan đến vấn đề và sử dụng chúng để giải quyết vấn đề đặt ra.
Bên cạnh đó, GD STEM khuyến khích phong cách học tập sáng tạo. HS không chỉ
tiếp thu các kiến thức nền tảng, nguyên lý mà sẽ tích hợp chúng vào trong thực tế.
Vì vậy cần có các giải pháp:
- Xây dựng chương trình giảng dạy STEM hợp lý
- Đầu tư cơ sở vật chất đúng và đủ cho hoạt động giảng dạy.
- Tích cực đào tạo nâng cao NL giảng dạy STEM cho GV.
- Ứng dụng công nghệ nhưng không quên những vật liệu dễ dàng, thân thiện,
và gần gũi xung quanh.
- Triển khai các buổi hội thảo phát triển với phụ huynh và HS để cũng cố
thêm kiến thức và kết hợp hoạt động giảng dạy ở trường cũng như ở nhà
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- Học đi đôi với hành, tổ chức các hoạt động ngoại khóa thúc đẩy ứng dụng lý
thuyết SGK vào thực tiễn.
2. Xác định một số chủ đề dạy học STEM theo định hướng phát triển NL
HS trong phần sinh học tế bào – Sinh học 10
Trường chúng tôi chọn cuốn sách sinh 10 – kết nối tri thức với cuộc sống.
Ở phần này, mỗi bài/nội dung tôi đã đề xuất nhiều chủ đề STEM khác nhau.
Tuy nhiên trong thực tế dạy học, tùy điều kiện nhà trường, tùy NL HS, tùy từng
lớp, GV chỉ cần lựa chọn một vài chủ đề phù hợp để tránh nhàm chán và quá tải
đối với HS.
Bài Chủ đề Yêu cầu cần đạt
2.1. Bài 4:
Các
nguyên tố
hóa học và
nước
2.1.1. Chủ đề
1:
Bài học
STEM: Thiết
kế hệ thống
tưới nước nhỏ
giọt
- Hiểu được vai trò của nước trong cuộc sống, đặc
biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp và tưới tiêu.
- Hiểu được kiến thức nền về nước, bao gồm các
tính chất vật lý, hóa hoc, đặc điểm, quy trình tuần
hoàn của nước.
- Hiểu được các phương pháp và kỹ thuật tưới tiêu
hiệu quả, đặc biệt là phương pháp tưới nhỏ giọt.
- Thiết kế được hệ thống tưới nước nhỏ giọt hiệu
quả, từ việc lựa chọn vật liệu, bố trí các bộ phận,
đến cách sử dụng và bảo trì hệ thống.
- Áp dụng kiến thức và kỹ năng đạt được vào thực
tế để giúp nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp
và bảo vệ môi trường.
2.1.2. Chủ đề
2: Bài học
STEM: Thiết
kế mô hình
trồng cây thủy
canh
- Hiểu được vai trò của đối với cây trồng, đặc biệt
là trong phương pháp trồng cây thủy canh.
- Nắm được kiến thức nền về nước, bao gồm các
tính chất, đặc điểm, quy trình tuần hoàn, của nước.
- Hiểu được các phương pháp và kỹ thuật trồng
cây thủy canh hiệu quả, bao gồm lựa chọn cây
trồng, vật liệu, phân bón, ánh sáng và điều kiện
môi trường khác.
- Thiết kế được mô hình trồng cây thủy canh hiệu
quả, từ việc lựa chọn hệ thống thủy canh phù hợp,
bố trí và sử dụng các thiết bị và vật liệu cần thiết,
đến cách quản lý và bảo trì mô hình.
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- Áp dụng kiến thức và kỹ năng đạt được vào thực
tế để giúp nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp
và giảm thiểu tác động của hoạt động trồng cây lên
môi trường.
2.2. Bài 5:
Các phân
tử sinh học
2.2.1. Chủ đề
1: Trải nghiệm
STEM: Lễ hội
ẩm thực
- Hiểu được các phân tử sinh học cơ bản trong
thực phẩm, bao gồm các chất lipid, protein,
carbohydrate, vitamin và khoáng chất.
- Nắm được kiến thức về các quá trình sinh hóa cơ
bản trong thực phẩm, bao gồm trao đổi chất, lên
men và nấu nướng.
- Hiểu được vai trò của các chất dinh dưỡng trong
sức khỏe con người và tác động của chúng đến
cảm giác ngon miệng.
- Hiểu được sự đa dạng của ẩm thực và những đặc
trưng của từng món ăn.
Thiết kế được các món ăn và thức uống truyền
thống và sáng tạo dựa trên các phân tử sinh học.
- Xây dựng được thực đơn trong ngày cho HS
THPT.
2.2.2. Chủ đề
2: Bài học
STEM: Giấm
ăn - Hương vị
bếp Việt
- Hiểu được cấu trúc và tính chất của các phân tử
hóa học có trong giấm, đặc biệt là axit acetic.
- Hiểu được các nguyên liệu dễ kiếm: gạo, chuối,
tạo... để làm giấm ăn
- Hiểu được kiến thức về quá trình lên men và sản
xuất giấm từ các nguyên liệu khác nhau.
- Hiểu được vai trò của giấm trong ẩm thực Việt
Nam và các công dụng của nó trong nấu ăn và chế
biến thực phẩm.
2.2.3. Chủ đề
3: Bài học
STEM: Thiết
kế mô hình
DNA bằng vật
liệu tái chế
- Hiểu được cấu trúc và tính chất của phân tử
nucleic acid, bao gồm DNA và RNA.
- Hiểu được tầm quan trọng của DNA trong di
truyền và sự phát triển của sinh vật.
- Tìm hiểu về vật liệu tái chế và cách sử dụng
chúng trong sản xuất.
- Thiết kế được mô hình DNA sử dụng vật liệu tái
chế, nhằm giúp đẩy mạnh việc sử dụng các vật
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liệu tái chế trong sản xuất và giảng.
- Áp dụng kiến thức và kỹ năng đạt được vào thực
tế để sản xuất và giới thiệu mô hình DNA bằng vật
liệu tái chế, góp phần phát triển GD và tạo nhận
thức về sự quan trọng của việc sử dụng vật liệu tái
chế.
2.2.4. Chủ đề
4: Bài học
STEM: Xây
dựng khẩu
phần ăn hợp lý
cho HS THPT
- Hiểu được cơ chế hoạt động của các chất dinh
dưỡng cơ bản như protein, carbohydrate, lipid,
vitamin và khoáng chất, cùng với tầm quan trọng
của chúng trong sự phát triển và hoạt động của cơ
thể.
- Hiểu được kiến thức về chế độ ăn uống và các
nguyên tắc cơ bản của khẩu phần ăn hợp lý, bao
gồm sự cân bằng giữa các chất dinh dưỡng cơ bản
và lượng calo cần thiết cho mỗi đối tượng.
- Hiểu được tầm quan trọng của việc áp dụng khẩu
phần ăn hợp lý trong việc duy trì sức khỏe và phát
triển trí não cho HS THPT.
- Thiết kế được các khẩu phần ăn hợp lý cho HS
THPT, với sự hiểu biết về các chất dinh dưỡng và
nhu cầu calo của HS trong độ tuổi này.
- Áp dụng kiến thức và kỹ năng đạt được vào thực
tế để tư vấn và giới thiệu khẩu phần ăn hợp lý cho
HS THPT, góp phần GD và nâng cao nhận thức
của HS về sức khỏe và dinh dưỡng.
2.2.5. Chủ đề
5: Bài học
STEM: Làm
xà phòng từ
dầu, mỡ đã
qua sử dụng
- Hiểu được cấu trúc và tính chất của lipid, bao
gồm acid béo, glycerol.
- Hiểu được kiến thức về quá trình xà phòng hóa
và cách nó hoạt động để tạo ra xà phòng từ lipid.
- Hiểu được tầm quan trọng của việc sử dụng dầu,
mỡ đã qua sử dụng để sản xuất xà phòng, giúp
giảm thiểu lượng chất thải và bảo vệ môi trường.
- Tìm hiểu về các loại dầu, mỡ và các chất phụ gia
được sử dụng trong sản xuất xà phòng.
- Thiết kế được một quy trình sản xuất xà phòng từ
dầu, mỡ đã qua sử dụng, với các bước tiền xử lý
và điều kiện phản ứng phù hợp.
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Áp dụng kiến thức và kỹ năng đạt được vào thực
tế để sản xuất và giới thiệu sản phẩm xà phòng từ
dầu, mỡ đã qua sử dụng, góp phần phát triển sản
xuất xà phòng thân thiện với môi trường, giảng
dạy, bảo vệ môi trường.
2.3. Bài 7 +
8: Tế bào
nhân sơ và
tế bào
nhân thực
2.3.1. Chủ đề
1: Bài học
STEM: Thiết
kế mô hình tế
bào
- Hiểu được cấu trúc và chức năng của tế bào nhân
sơ và tế bào nhân thực trong cơ thể.
- Hiểu được cấu trúc và chức năng của các bào
quan, các thành phần trong tế bào.
- Hiểu được cơ chế hoạt động của các thành phần
và bào quan trong tế bào.
- Thiết kế được một mô hình tế bào đơn giản với
đầy đủ các thành phần, các bào quan.
- Áp dụng kiến thức và kỹ năng đạt được vào thực
tế để thiết kế và xây dựng mô hình tế bào, giúp
người học hiểu rõ hơn về cấu trúc và cơ chế hoạt
động của tế bào trong cơ thể.
2.3.2. Chủ đề
2: Trải nghiệm
STEM: Điều
tra tình hình
các bệnh do vi
khuẩn gây ra ở
địa phương
em
- Hiểu được khái niệm về vi khuẩn, cấu trúc và vai
trò của chúng, và tầm quan trọng của vi khuẩn đối
với sức khỏe con người.
- Hiểu được kiến thức cơ bản về bệnh do vi khuẩn
gây ra, bao gồm cách phát hiện, chẩn đoán và điều
trị.
- Điều tra và thu thập thông tin về các bệnh do vi
khuẩn gây ra ở địa phương em, bao gồm các thông
tin về tần suất, triệu chứng, cách phòng ngừa và
điều trị.
- Áp dụng kiến thức và kỹ năng đạt được vào thực
tế để phân tích và đánh giá tình hình bệnh do vi
khuẩn gây ra ở địa phương, đưa ra những giải
pháp hữu ích để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh và
nâng cao sức khỏe cộng đồng.
Đóng góp vào việc nâng cao nhận thức của cộng
đồng về các bệnh do vi khuẩn gây ra.
2.4. Bài 10:
Trao đổi
chất qua
2.4.1. Chủ đề
1: Bài học
STEM: Mứt
- Hiểu rõ quá trình trao đổi chất qua màng tế bào,
bao gồm các khái niệm , các hình thức trao đổi
chất qua màng.
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màng tế
bào
tết- tinh hoa
ẩm thực việt
- Hiểu về các loại môi trường ưu trương, đẳng
trương nhược trương.
- Hiểu được kiến thức cơ bản về mứt tết, bao gồm
cách làm mứt tết, nguyên liệu, công nghệ sản xuất
và ảnh hưởng đến sức khỏe.
- Áp dụng kiến thức và kỹ năng đạt được vào thực
tế để thiết kế và sản xuất mứt tết an toàn, chất
lượng và đáp ứng nhu cầu của thị trường.
2.4.2. Chủ đề
2: Bài học
STEM: Siro
hoa quả- món
ngon ẩm thực
- Hiểu rõ quá trình trao đổi chất qua màng tế bào,
bao gồm các khái niệm , các hình thức trao đổi
chất qua màng.
- Hiểu được kiến thức cơ bản về siro hoa quả, bao
gồm nguyên liệu, cách chế biến và ảnh hưởng đến
sức khỏe.
- Tìm hiểu về tầm quan trọng của siro hoa quả
trong ẩm thực.
Áp dụng kiến thức và kỹ năng đạt được vào thực
tế để thiết kế và sản xuất siro hoa quả an toàn, chất
lượng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
2.5. Bài 13:
Khái quát
về chuyển
hóa vật
chất và
năng lượng
2.5.1. Chủ đề
1: Bài học
STEM: Sản
xuất kẹo mạch
nha tại nhà
- Hiểu rõ khái niệm về enzyme, bao gồm cơ chế
hoạt động của enzyme, cấu trúc và chức năng của
enzyme trong quá trình trao đổi chất.
- Hiểu được kiến thức cơ bản về mạch nha, bao
gồm nguyên liệu, cách chế biến và ảnh hưởng đến
sức khỏe.
- Tìm hiểu về tầm quan trọng của kẹo mạch nha
trong ẩm thực và sức khỏe, bao gồm các giá trị
dinh dưỡng, tác dụng phòng bệnh và ảnh hưởng
đến cơ thể.
Áp dụng kiến thức và kỹ năng đạt được vào thực
tế để làm kẹo mạch nha an toàn, chất lượng và đáp
ứng nhu cầu của thị trường.
2.5.2. Chủ đề
2: Trải
Nghiệm
STEM: Sản
xuất nước
- Hiểu rõ khái niệm về enzyme, bao gồm cơ chế
hoạt động của enzyme, cấu trúc và chức năng của
enzyme trong quá trình trao đổi chất.
- Hiểu được kiến thức cơ bản về quá trình sản xuất
nước mắm, bao gồm các nguyên liệu, phương
 


	23. D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
Trang 18
“Xây dựng  một số chủ đề dạy học STEM theo định hướng phát triển NL
HS trong phần sinh học tế bào - Sinh học 10”
mắm
(có thể kết
hợp kiến thức
phần vi sinh
vật)
pháp sản xuất và các bước quan trọng trong quá
trình sản xuất.
- Tìm hiểu về tầm quan trọng của nước mắm trong
ẩm thực và văn hóa ẩm thực.
- Áp dụng kiến thức và kỹ năng đạt được vào thực
tế để sản xuất nước mắm an toàn, chất lượng và
đáp ứng nhu cầu của thị trường.
2.6. Bài 14:
Phân giải
và tổng
hợp các
chất trong
tế bào
2.6.1. Chủ đề
1: Trải nghiệm
STEM: Sản
xuất rượu
(có thể kết
hợp kiến thức
phần vi sinh
vật)
- Hiểu về quá trình lên men: Để sản xuất rượu, cần
hiểu về quá trình lên men và cách nó hoạt động để
tạo ra rượu từ đường, cụ thể là quá trình lên men
rượu.
- Lựa chọn nguyên liệu phù hợp: Chọn nguyên
liệu như nho, lúa mạch, ngô, khoai mì,... để lên
men và tạo ra rượu với hương vị và độ cồn mong
muốn.
- Phân tích và đánh giá chất lượng: Sản xuất rượu
không chỉ là quá trình lên men, mà còn cần phân
tích và đánh giá chất lượng sản phẩm như nồng độ
cồn, hương vị, màu sắc và độ trong suốt của sản
phẩm.
- Thực hiện các bước sản xuất: Bao gồm các bước
như chưng cất, lên men, lên men thứ hai (nếu cần),
ủ rượu và đóng chai.
- Kiểm soát chất lượng và an toàn sản phẩm: Đảm
bảo sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng
và an toàn vệ sinh thực phẩm trước khi tiêu thụ.
- Tìm hiểu về ảnh hưởng của rượu đến sức khỏe:
Ngoài việc sản xuất rượu, cần hiểu rõ về tác động
của rượu đến sức khỏe và cách sử dụng rượu một
cách hợp lý
2.6.2. Chủ đề
2: Bài học
STEM: Làm
sữa chua
(có thể kết
hợp kiến thức
phần vi sinh
vật)
- Hiểu được quá trình lên men lactic và cách nó
hoạt động trong sản xuất sữa chua.
- Tìm hiểu các vi sinh vật cần thiết để lên men và
ảnh hưởng của chúng đến chất lượng và hương vị
của sữa chua.
- Tìm hiểu về điều kiện cần thiết để lên men, bao
gồm nhiệt độ, pH, thời gian, v.v. và cách điều
chỉnh chúng để đạt được sữa chua với chất lượng
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và hương vị tốt nhất.
- Biết cách chuẩn bị nguyên liệu và dụng cụ cần
thiết để sản xuất sữa chua tại nhà và quy trình sản
xuất sữa chua.
- Thực hành sản xuất sữa chua tại nhà và đánh giá
chất lượng và hương vị của sản phẩm.
2.6.3. Chủ đề
3: Bài học
STEM: Muối
chua rau quả
(có thể kết
hợp kiến thức
phần vi sinh
vật)
- Hiểu được quá trình lên men lactic và cơ chế
hoạt động của vi khuẩn lactic trong quá trình muối
chua rau quả.
- Hiểu được các bước thực hiện để làm muối chua
rau quả, từ việc chọn rau quả phù hợp, chuẩn bị
dung dịch muối và vi khuẩn lactic, cho đến quá
trình ủ và bảo quản.
- Tìm hiểu về lợi ích sức khỏe của rau quả muối
chua và cách sử dụng để tận dụng tối đa lợi ích
này.
- Áp dụng kiến thức đã học để tự làm muối chua
rau quả và đánh giá chất lượng sản phẩm, từ độ
chua, vị, mùi, cho đến màu sắc và độ bảo quản.
2.7. Bài 16,
17, 18, 19:
Chu kì tế
bào và
phân bào
Chủ đề: Bài
học STEM:
Mô hình quá
trình nguyên
phân và giảm
phân
- Hiểu được diễn biến quá trình nguyên phân và
giảm phân.
- Thiết kế mô hình thực nghiệm để phân tích các
kì nguyên phân và giảm phân.
- Phân tích kết quả thực nghiệm và đánh giá hiệu
quả của mô hình.
HÌNH ẢNH THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỦ ĐỀ
Thiết kế mô hình trồng cây thủy canh
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Thiết kế mô hình DNA bằng vật liệu tái chế
Thiết kế mô hình tế bào
Mứt tết- tinh hoa ẩm thực việt
Muối chua rau quả
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3. Xây dựng một số chủ đề minh hoạ
3.1. Bài 5: Dự án trải nghiệm STEM: LỄ HỘI ẨM THỰC
3.1.1. Lên ý tưởng dự án
- Phạm vi kiến thức: HS tìm hiểu về các phân tử sinh học: carbohydrate, lipid,
protein, cách chế biến các phân tử sinh học thành các món ăn thường ngày phù hợp
an toàn vệ sinh thực phẩm.
- Thời gian thực hiện: 2 tuần (1 tiết trên lớp và thời gian thực hiện ngoài lớp).
- Bài học liên quan: Bài 5: Các phân tử sinh học.
3.1.2. Mục tiêu
* NL sinh học:
- Nhận thức sinh học:
+ Nêu được khái niệm phân tử sinh học.
Siro hoa quả- món ngon ẩm thực
Làm sữa chua
Mô hình quá trình nguyên phân và giảm phân
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+ Kể được tên một số phân tử sinh học trong tế bào.
+ Trình bày được đặc điểm chung của các phân tử sinh học trong tế bào:
carbohydrote, lipid, protein, nucleic acid.
+ Trình bày được thành phần cấu tạo (các nguyên tố hoá học và đơn phân) và
vai trò của các phân tử sinh học trong tế bào: carbohydrate, lipid, protein, nucleic
acid.
+ Phân tích được mối quan hệ giữa cấu tạo và vai trò của các phân tử sinh
học.
+ Nêu được một số nguồn thực phẩm cung cấp các phân tử sinh học cho cơ
thể.
+ Hiểu được các phân tử sinh học cơ bản trong thực phẩm, bao gồm các chất
lipid, protein, carbohydrate, vitamin và khoáng chất.
+ Nắm được kiến thức về các quá trình sinh hóa cơ bản trong thực phẩm, bao
gồm trao đổi chất, lên men và nấu nướng.
+ Hiểu được vai trò của các chất dinh dưỡng trong sức khỏe con người và tác
động của chúng đến cảm giác ngon miệng.
+ Hiểu được sự đa dạng của ẩm thực và những đặc trưng của từng món ăn.
Thiết kế được các món ăn và thức uống truyền thống và sáng tạo dựa trên các
phân tử sinh học.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:
Vận dụng được kiến thức về các phân tử sinh học để chế biến được các món
ăn liên quan với phương châm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đa dạng, đẹp
mắt.
HS hiểu rõ hơn về các loại thực phẩm và món ăn đặc trưng, cách chuẩn bị và
chế biến các món ăn này, vai trò của ẩm thực trong cuộc sống hàng ngày.
Xây dựng được chế độ ăn hợp lý để đảm bảo sức khỏe của bản thân.
* NL chung:
- NL tự chủ và tự học: tìm kiếm thông tin trên internet, thông tin trong SGK,
quan sát tranh ảnh để tìm hiểu về các phân tử sinh học được chế biến như thế nào,
thành các món ăn gì.
- NL giao tiếp và hợp tác: thông qua thảo luận nhóm, rèn kĩ năng lắng nghe,
chia sẻ, điều hành nhóm.
- NL giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết vấn đề trong thảo luận nhóm
tìm hiểu về các món ăn liên quan đến các phân tử sinh học.
* Phẩm chất
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- Chăm học, chịu khó tìm tòi tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân nhằm
hoàn thành nhiệm vụ của nhóm.
- Trung thực, cẩn thận trong ghi chép kết quả thảo luận nhóm
- Say mê nghiên cứu khoa học;
- Nhiệt tình, năng động trong quá trình chế biến các món ăn
- Hòa nhã, có tinh thần trách nhiệm đối với các nhiệm vụ chung của nhóm.
- Khi hiểu được những ứng dụng thực hiện của kiến thức sinh học vào đời
sống, HS càng thêm yêu thích môn học.
3.1.3 Thiết kế hoạt động trải nghiệm STEM: LỄ HỘI ẨM THỰC
3.1.3.1. Lựa chọn nội dung dạy học
Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta không thể thiếu được các món ăn được
chế biến từ các phân tử sinh học: tinh bột, đường, protein, lipid...Để làm được các
món ăn ngon, phù hợp với vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo dinh dưỡng hàng
ngày thì không chỉ cần bàn tay của người đầu bếp mà phải cần biết đến những
kiến thức liên quan đến các phân tử sinh học. Hơn thế nữa, với việc tự mình làm
các món ăn yêu thích HS sẽ cảm thấy giá trị của bản thân, yêu kiến thức khoa học
được áp dụng vào thực tế đời sống.
Như vậy ta sẽ lựa chọn nội dung bài học liên quan đến chủ đề là phân tử sinh
học ứng dụng trong lễ hội ẩm thực. Nội dung bài học sẽ tập trung vào khả năng
ứng dụng kiến thức về phân tử sinh học để giải quyết các vấn đề trong lễ hội ẩm
thực.
Phạm vi kiến thức liên quan: Bài 5: các phân tử sinh học
3.1.3.2. Xác định vấn đề cần giải quyết
Nội dung dự án gồm 2 giai đoạn
Giai đoạn trải nghiệm thực tế: HS trải nghiệm các hoạt động chế biến món
ăn ở các nhà hàng và các món ăn có sẵn ở các siêu thị.
Giai đoạn vận dụng: Sau khi trải nghiệm kết hợp với các kiến thức đã học về
các phân tử sinh học HS chế biến các món ăn trong lễ hội ẩm thực
HS xác định: Sự phát triển của các loại thực phẩm chứa các phân tử sinh học
như protein, tinh bột, đường, lipid... ảnh hưởng đến sức khỏe con người. HS tìm
hiểu các thành phần dinh dưỡng và hiệu quả của chúng đối với sức khỏe. Từ đó,
GV có thể hướng dẫn HS sử dụng các kỹ năng và công cụ để thu thập và phân tích
thông tin về thành phần dinh dưỡng của các loại thực phẩm. HS cũng có thể đưa ra
những giải pháp để tối ưu hóa các chất dinh dưỡng và cải thiện chất lượng thực
phẩm để đảm bảo sức khỏe con người. Đồng thời tiến hành lựa chọn và chế biến
các món ăn để tham gia lễ hội ẩm thực.
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3.1.3.3. Giải pháp giải quyết vấn đề/ xây dựng tiêu chí của sản phẩm
Sau khi trải nghiệm thực tế ở nhà hàng và siêu thị, GV yêu cầu HS chế biến
các món ăn để thực hiện lễ hội ẩm thực với tiêu chí:
(1). Thành phần dinh dưỡng của sản phẩm phải đầy đủ, cân đối và thỏa mãn
các yêu cầu dinh dưỡng cho một bữa ăn.
(2). Sản phẩm phải đảm bảo an toàn thực phẩm và không có tác dụng phụ đối
với sức khỏe con người.
(3). Sản phẩm phải dễ sử dụng và có giá thành phù hợp để đáp ứng nhu cầu
thị trường.
(4). Sản phẩm phải mang lại hiệu quả cao trong việc cung cấp các chất dinh
dưỡng cho sức khỏe con người.
(5). Sản phẩm phải thân thiện với môi trường và hỗ trợ cho việc bảo vệ môi
trường.
(6). Yêu cầu trình bày, trang trí thẩm mỹ, đánh giá cao sự sáng tạo, đảm bảo
vệ sinh an toàn thực phẩm.
3.1.3.4. Thiết kế tiến trình tổ chức dạy học
a. Giai đoạn 1: Trải nghiệm thực tế
- Gv tổ chức cho HS trải nghiệm các nhà hàng và gian hàng ẩm thực ở các
siêu thị với các nhiệm vụ như sau:
Nhóm 1 và 2: Trải nghiệm gian hàng ẩm thực ở
siêu thị, sau đó về viết báo cáo
Nhóm 3 và 4: Trải nghiệm nhà hàng ăn uống, sau
đó về viết báo cáo
HS tiến hành hoạt
động trải nghiệm theo
nhóm theo các địa điểm
đã chọn
HÌNH ẢNH TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ CỦA HS
Trải nghiệm gian hàng siêu thị của tổ 1,2
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Sau khi trải nghiệm thực tế HS tiến hành báo cáo thu hoạch theo nhóm với
yêu cầu:
Nội dung của báo cáo như sau:
(1). Các em đã học được những gì từ trải nghiệm này? Các em có thể áp dụng
những kỹ năng và kiến thức học được vào thực tế cuộc sống của mình không?
(2). Hiểu được những kỹ năng và kiến thức gì liên quan đến ẩm thực?
(3). Các em đã gặp phải những thách thức và khó khăn nào trong quá trình trải
nghiệm này? Làm thế nào để vượt qua những khó khăn này?
(4). Ghi chép lại các món ăn mà em đã thấy và nguyên liệu đề chế biến và từ
đó em đã học hỏi được gì từ cách chế biến món ăn thực tế ở nhà hàng và món ăn
chế biến sẵn từ gian hàng siêu thị.
SẢN PHẨM CỦA HS SAU KHI TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ
Trải nghiệm nhà hàng của tổ 3, 4
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b. Giai đoạn 2: Tổ chức “LỄ HỘI ẨM THỰC”
* Mục tiêu:
Giúp HS có cơ hội trình bày và chia sẻ những gì đã học được về ẩm thực và lễ
hội ẩm thực.
- Giúp HS thực hành các kỹ năng giao tiếp và tổ chức sự kiện, đồng thời tăng
cường ý thức về văn hóa và truyền thống ẩm thực
- Tạo cơ hội cho HS gặp gỡ và giao lưu với các bạn cùng lớp và gia đình, từ
đó tăng cường tinh thần đoàn kết và sự phát triển các kỹ năng xã hội, trở thành
những người tự tin, linh hoạt và có khả năng thích ứng tốt với môi trường xã hội.
* Tiến trình thực hiện
Hoạt động 1: Xác định vấn đề
GV giới thiệu về chủ đề lễ hội ẩm thực. Giới thiệu nội dung chủ đề nhằm giúp
HS hiểu rõ hơn về vấn đề cần giải quyết và đặt ra câu hỏi để tìm hiểu sâu hơn về
chủ đề.
GV yêu cầu HS tìm hiểu kiến thức về các phân tử sinh học
GV trình bày các thông tin liên quan đến vấn đề giúp HS hiểu rõ hơn vấn đề.
HS nêu các câu hỏi thắc mắc, chưa rõ.
GV giải thích, tháo gớ thắc mắc cho HS.
GV đưa ra bản kế hoạch:
Xác định mục đích và
đối tượng tham gia
- Mục đích: Áp dụng các kiến thức đã học và kiến thức
trải nghiệm được để chế biến các món ăn đơn, giản rèn
luyện kỹ năng chế biến món ăn, nâng cao kỹ năng giao
tiếp, tăng cường sự hiểu biết về ẩm thực.
- Đối tượng tham gia: HS lớp 10A1, 10A2
Xác định thời gian và
địa điểm tổ chức:
Thời gian: 45 phút
Địa điểm: Tại lớp học của mỗi lớp
Xác định số lượng
nhóm tham gia và
món ăn cần chuẩn bị:
- Lớp chia thành 4 nhóm
- Các nhóm hoạt động và quyết định chế biến món ăn gì,
mỗi nhóm chế biến ít nhất 4 món ăn liên quan đến các
phân tử sinh học: tinh bột, protein, lipid...
- Các nhóm chế biến ở nhà sau đó lên trình bày 1 tiết trên
lớp
- Mỗi nhóm tự thiết kế gian hàng, chế biến các món ăn, đồ
uống đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
- Yêu cầu trình bày, trang trí thẩm mỹ, đảm bảo vệ sinh an
toàn thực phẩm
Lên kế hoạch và
thông báo cho HS
Thông báo cho HS về hoạt động, cách thực hiện và đánh
giá kết quả
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“Xây dựng  một số chủ đề dạy học STEM theo định hướng phát triển NL
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HS tiếp nhận nhiệm vụ và thực hiện chế biến món ăn để trình bày trong lế hội
ẩm thực với các tiêu chí như mục 3.1.3.3.
Hoạt động 2: Lựa chọn giải pháp
- GV giới thiệu và trình bày về các phân tử sinh học cơ bản liên quan đến lễ
hội ẩm thực.
- GV giúp HS tìm hiểu thêm về cách các phân tử sinh học có ảnh hưởng đến
sức khỏe của con người và các lợi ích của chúng trong ẩm thực.
- GV yêu cầu HS tìm hiểu và phân tích thành phần dinh dưỡng của một số
món ăn truyền thống trong lễ hội ẩm thực.
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm và thực hiện các nhiệm vụ được giao
- HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm, xây dựng và hoàn thiện quy trình thực
hiện lễ hội ẩm thực: chọn món ăn, xây dựng quy trình làm món ăn, trình bày sản
phẩm
- GV hỗ trợ khi cần thiết.
GV tiến hành giao nhiệm vụ cho các nhóm: Sau khi thực hiện hoạt động trải
nghiệm ở nhà hàng, siêu thị yêu cầu các nhóm nghiên cứu các món ăn lên quan đến
các phân tử sinh học, có lợi cho sức khỏe con người, thiết kế các hoạt động để thực
hiện lễ hội ẩm thực.
GV yêu cầu HS chuẩn bị 1 số nguyên vật liêu có liên quan đến các phân tử
sinh học (tùy các nhóm làm món ăn gì thì chọn nguyên vật liệu phù hợp với món
ăn đó): khoai tây, khoai lang, tinh bột, gạo, nếp, dầu ăn, thịt..., nồi, xoong, chảo,
bếp, dao, thớt....
Chuẩn bị các dụng cụ cần thiết để trưng bày món ăn như chén, đĩa, thìa, nĩa,
ly, tách,..
HS tìm kiếm thông tin cách chế biến, cách thưởng thức các món ăn để giới
thiệu.
Câu hỏi định hướng
Câu 1. Liệt kê các món ăn được chế biến từ các phân tử sinh học?
Câu 2. Nêu quy trình tạo ra các món ăn đó.
GV hướng dẫn và cung cấp tài nguyên để giúp HS tìm hiểu và lựa chọn giải
pháp cho việc thiết kế các món ăn trong lễ hội ẩm thực.
HS trình bày bản quy trình làm các món ăn và cách thiết kế các món ăn trong
lễ hội ẩm thực của mình trước cả lớp và nhận phản hồi từ các bạn cùng lớp và GV.
HS thảo luận và phác thảo ý tưởng ra giấy A0 bao gồm các nội dung sau:
- Các món ăn nhóm lựa chọn.
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- Quy trình tạo các món ăn.
- Mỗi nhóm tự thiết kế gian hàng của mình.
GV duyệt quy trình chế biến đã được nhóm lựa chọn, yêu cầu các nhóm thực
hiện đúng quy trình chế biến đã được duyệt.
Hoạt động 3: Chế tạo và thử nghiệm
GV hướng dẫn HS về các bước chế tạo mẫu thực phẩm.
GV Tổ chức cho HS tiến hành chế biến các món ăn theo bản thiết kế quy
trình, kết hợp tiến hành thử nghiệm trong quá trình chế tạo.
Phân chia HS thành nhóm để thực hiện hoạt động chế biến các món ăn theo
bản thiết kế quy trình và thử nghiệm sản phẩm.
Tổ chức cho HS thực hiện bảng đánh giá sản phẩm để đánh giá kết quả thử
nghiệm
- Các nhóm hoạt động và quyết định chế biến món ăn gì, mỗi nhóm chế biến
ít nhất 4 món ăn liên quan đến các phân tử sinh học: tinh bột, protein, lipid...
- Các nhóm chế biến ở nhà sau đó lên trình bày 1 tiết trên lớp
- Mỗi nhóm tự thiết kế gian hàng, chế biến các món ăn, đồ uống đảm bảo an
toàn vệ sinh thực phẩm
- Yêu cầu trình bày, trang trí thẩm mỹ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
Hoạt động 4: Báo cáo sản phẩm
- HS tiến hành ở nhà:
Bước 1: Chuẩn bị nguyên liệu
Bước 2: chế biến món ăn
- HS tiến hành trình bày sản phẩm trước lớp theo nhóm:
Nhóm 1: Bánh xèo, salad, cơm nắm, thạch, xúc xích, cải cuộn, xôi ngũ sắc,
trái cây
Nhóm 2: Thạch, cơm cuộn, bánh tráng cuộn, bánh khoái, trái cây
Nhóm 3: thịt xiên nướng, xôi gấc, giò, bánh chưng rán, salad, phồng tôm,
khoai lang chiên, top mỡ, hoa quả.
Nhóm 4: Cơm chiên thập cẩm, nem rán, bánh tráng trộn, xúc xích rán, trà tắc,
trái cây
GV hướng dẫn các nhóm vị trí gian hàng của từng nhóm.
Các nhóm sắp xếp không gian trưng bày món ăn để thu hút sự quan tâm của
mọi người.
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Đại diện các nhóm tiến hành thuyết trình về các món ăn đã chuẩn bị và khẩu
hiệu của nhóm.
Giải đáp thắc mắc của các nhóm khác, đưa ra những lời khuyên về cách chế
biến, cách thưởng thức các món ăn.
Thiết lập thời gian cho mỗi nhóm trình bày sản phẩm và thảo luận với các
nhóm khác.
Định hướng, hỗ trợ HS trong quá trình thảo luận, đánh giá và điều chỉnh sản
phẩm của mình.
GV yêu cầu HS ghi vào vở đánh giá sản phẩm căn cứ vào bảng tham chiếu
các tiêu chí đánh giá.
Tiêu chí Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4
Hương vị
Thành phần
Cách chế biến
Trình bày
Độ khó trong chế biến
Độ sáng tạo
Phù hợp thị hiếu
Bảng tham chiếu các tiêu chí đánh giá: T- Tốt, Đ – Đạt, CĐ- Chưa đạt
Tiêu chí Biểu hiện Đánh giá
Hương vị Món ăn nên có hương vị đặc trưng của loại món đó
và ngon miệng
Thành phần Món ăn nên được chế biến từ những nguyên liệu
tươi ngon, đảm bảo an toàn thực phẩm
Cách chế biến Món ăn nên được chế biến theo cách đặc trưng của
loại món đó
Trình bày Món ăn nên được trình bày đẹp mắt, gọn gàng và
sạch sẽ.
Độ khó trong
chế biến
Đánh giá mức độ khó trong việc chế biến món ăn
Độ sáng tạo Đánh giá mức độ sáng tạo và độc đáo của món ăn
Phù hợp thị
hiếu
Mức độ phù hợp của món ăn với thị hiếu và sở thích
của khách hàng
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Cuối cùng GV nhận xét, tổng kết, thống nhất với ban giám khảo cho điểm
từng nhóm.
Tổ chức các cuộc họp sau triển lãm để đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm.
Từ đó cải thiện, nâng cao chất lượng và tổ chức tốt hơn các hoạt động tương
tự trong tương lai.
* Sản phẩm
HÌNH ẢNH MỘT SỐ SẢN PHẨM THU ĐƯỢC CỦA CÁC NHÓM:
Giai đoạn chuẩn bị ở nhà
TỔ 1
TỔ 2
TỔ 3
TỔ 4
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“Xây dựng  một số chủ đề dạy học STEM theo định hướng phát triển NL
HS trong phần sinh học tế bào - Sinh học 10”
Giai đoạn trình bày lễ hội ẩm thực tại lớp.
3.1.4. Bài tập trải nghiệm ở nhà
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“Xây dựng  một số chủ đề dạy học STEM theo định hướng phát triển NL
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Sản phẩm được hoàn thành trong thời gian 1 tuần kể từ khi nhận dự án. Mỗi
nhóm tiến hành làm và báo cáo kết quả tại phòng học. Nếu gặp vấn đề gì có thể
liên lạc với GV hướng dẫn
* Kế hoạch thực hiện
Sau khi nhận nhiệm vụ, tổ bầu nhóm trưởng, nhóm trưởng họp các thành viên
và phân công nhiệm vụ. GV hướng dẫn học sinh:
- Tìm kiếm thông tin: Trên mạng Internet, các tài liệu liên quan (Yêu cầu các
em ghi lại nguồn tài liệu tham khảo)
* Xử lí thông tin
Chọn lọc những thông tin cần thiết và bổ ích, trình bày một cách cô đọng, sử
dụng sơ đồ, bảng biểu để làm phong phú thêm bài làm.
SẢN PHẨM CỦA 4 NHÓM
3.1.5. Công cụ đánh giá
Để đánh giá sản phẩm của học sinh, GV hướng dẫn xây dựng bộ công cụ
đánh giá.
Điểm sản phẩm: là trung bình cộng từ phiếu đánh giá của các nhóm, phiếu tự
đánh giá của học sinh và điểm sản phẩm từ GV.
 


	38. D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
Trang 33
“Xây dựng  một số chủ đề dạy học STEM theo định hướng phát triển NL
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PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÁC NHÓM
Nhóm đánh giá:…………………….. Nhóm được đánh giá:…………………
STT
Nội dung
chính
Nội dung chi tiết
Điểm
tối đa
Nhóm
1
Nhóm
2
Nhóm
3
Nhóm
4
1 Lựa chọn
chủ đề
Phù hợp với mục tiêu: nội
dung, hoạt động, kỹ thuật
tổ chức
1
2 Kiến thức
đạt được
Phù hợp với mục tiêu,
chuẩn kiến thức
2
3 Phẩm
chất, NL
Các NL được hình thành
1
4 Sơ đồ quy
trình
Đảm bảo tính khoa học, dễ
đọc, chú thích rõ, đẹp
2
5 Nguyên
vật liệu
Đảm bảo được tiêu chí đơn
giản, rẻ tiền và dễ tìm
1
6 Sản phẩm Đảm bảo được các tiêu chí
đưa ra
1
7 Thuyết
trình
Tóm tắt được kiến thức
trọng tâm, rõ về bản thiết
kế, sản phẩm…
1
8 Phản hồi
câu hỏi
Chính xác, ngắn ngọn, thỏa
mãn được người hỏi.
1
TỔNG ĐIỂM 10
PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ
Họ và tên: ..................................................... Nhóm: .....................................
STT Nội dung chính Nội dung chi tiết Điểm tối đa Điểm
1 Nhiệm vụ Hoàn thành rất tốt 5
Hoàn thành tốt 4
Hoàn thành 3
Không hoàn thành 0
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2 Thảo luận và tinh thần
làm việc nhóm
Tham gia tích cực 5
Tham gia 3
Tham gia ít 2
Không tham gia 0
3 Tổng điểm 10
3.1.6. Nhận xét, đánh giá của GV
- Ưu điểm:
+ Hầu hết các nhóm đều có đầy đủ số món ăn theo yêu cầu của GV, trình bày
đẹp, sáng tạo.
+ Thuyết trình rất tự tin
+ Các món ăn đơn giản, giá thành thấp và HS có thể tự làm.
- Nhược điểm:
+ Một số nhóm món ăn còn đơn giản quá, chủ yếu sử dụng các nguyên liệu có
sẵn mà không cần chế biến.
+ Có nhóm món ăn chưa phong phú.
Cụ thể:
Nhóm 1: 8/10 (hoàn thành yêu cầu tốt, chất lượng sản phẩm khá, khả năng
hợp tác và thuyết phục tốt, hiệu quả và sáng tạo trong giải quyết vấn đề khá).
Nhóm 2, 4: 7/10 (hoàn thành yêu cầu tốt, chất lượng sản phẩm khá, khả năng
hợp tác và thuyết phục tốt, hiệu quả và sáng tạo trong giải quyết vấn đề trung
bình).
Nhóm 3: 9/10 (hoàn thành yêu cầu tốt, chất lượng sản phẩm tốt, khả năng hợp
tác và thuyết phục tốt, hiệu quả và sáng tạo trong giải quyết vấn đề tốt).
Mặc dù có những ưu điểm và hạn chế nhất định nhưng có thể thấy việc HS
được tự mình tìm hiểu và chế biến các món ăn đem lại sự hứng thú cho HS. Các
nhóm đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, có sản phẩm để báo cáo và thuyết trình.
3.2. Bài 13: Bài học STEM: SẢN XUẤT KẸO MẠCH NHA.
3.2.1. Xây dựng kế hoạch
3.2.1.1 Tên chủ đề: SẢN XUẤT KẸO MẠCH NHA
3.2.1.2. Mô tả chủ đề
- Phạm vi kiến thức: Dựa vào kiến thức bài 13: Khái quát về chuyển hóa vật
chất và năng lượng. Cụ thể nội dung kiến thức liên quan là : Enzyme và bài 15:
Thực hành: TN phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính của enzyme và
 


	40. D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
Trang 35
“Xây dựng  một số chủ đề dạy học STEM theo định hướng phát triển NL
HS trong phần sinh học tế bào - Sinh học 10”
kiểm tra hoạt tính của enzyme trong chương trình sinh học 10 – Sách kết nối tri
thức với cuộc sống. Ứng dụng các kiến thức đã học để áp dụng vào thực tế: Ứng
dụng của enzyme trong sản xuất kẹo mạch nha.
- Thời gian thực hiện: 2 tuần gồm 2 tiết trên lớp và thời gian thực hiện ở nhà.
- Lí do chọn chủ đề: Hiện nay việc sử dụng đường trong chế biến thực phẩm
khá phổ biến. Tuy nhiên chúng ta biết nếu ăn nhiều đường thì có rất nhiều tác hại:
đường gây tăng cân, nguy cơ mắc bệnh tim mạch; là nguyên nhân của bệnh tiểu
đường tuýp 2; tăng nguy cơ ung thư, tăng khả năng trầm cảm; tăng quá trình lão
hóa tế bào, lão hóa da; nguy cơ gan nhiễm mỡ, nguy cơ mắc bệnh thận; sâu
răng...Trong khi đó, Mạch nha có cấu tạo hóa học hoàn toàn khác với đường thông
thường vậy nên việc sử dụng mạch nha trong ẩm thực luôn được khuyên dùng bởi
các bác sĩ đông y, chuyên gia thực dưỡng. Vì vậy mạch nha có thể thay thế đường
một cách hoàn hảo. Mạch nha làm từ mầm thóc chứa các chất men có thể hấp thụ
được ngay nên tăng cường tiêu hóa các thức ăn có tinh bột; có tác dụng bồi bổ rất
tốt cho những người ăn uống kém tiêu, không muốn ăn. Do có các vitamin B, C
nên mạch nha còn dùng chữa bệnh phù do thiếu vitamin.
3.2.2. Mục tiêu
* Về NL
- NL sinh học:
+ Nhận thức sinh học:
Trình bày được vai trò của enzyme trong quá trình trao đổi chất và chuyển
hoá năng lượng. Nêu được khái niệm, cấu trúc và cơ chế tác động của enzyme.
Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xúc tác của enzyme.
+ Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:
Vận dụng những hiểu biết về enzyme để giải thích quy trình làm kẹo mạch
nha, tại sao mạch nha được làm từ mầm lúa, giải thích một số vấn đề thực tiễn như
hiện tượng không dung nạp được lactose; khi ăn nhiều sẽ bị đầy bụng, khó tiêu; khi
sốt cao có nguy cơ tử vong.
Giải thích về quá trình sản xuất kẹo mạch nha và các enzyme được sử dụng
trong quá trình này. Suy nghĩ về cách sử dụng kiến thức về enzyme và các yếu tố
ảnh hưởng đến hoạt động của nó để cải thiện quá trình sản xuất.
- NL chung:
+ NL tự chủ và tự học: tìm kiếm thông tin trên internet, thông tin trong SGK,
quan sát tranh ảnh để tìm hiểu về các phân tử sinh học được chế biến như thế nào,
thành các món ăn gì.
+ NL giao tiếp và hợp tác: thông qua thảo luận nhóm, rèn kĩ năng lắng nghe,
chia sẻ, điều hành nhóm.
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+ NL giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết vấn đề trong thảo luận nhóm
tìm hiểu quy trình làm kẹo mạch nha.
* Về phẩm chất
- Chăm chỉ: Có ý thức đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân trong quá
trình hoạt động nhóm để thảo luận.
- Dần hình thành được tình yêu với thiên nhiên; nhu cầu khám phá, tìm tòi
trong nghiên cứu và học tập môn Sinh học.
- Yêu quê hương đất nước thông qua các sản phẩm truyền thống dân dã ( kẹo
mạch nha).
3.2.3. Thiết bị
- Các thiết bị dạy học: Mẫu bản kế hoạch, phiếu giao nhiệm vụ
- Nguyên vật liệu và dụng cụ để sản xuất kẹo mạch nha: lúa, nếp, nồi hấp,
máy xay sinh tố, xoong, chảo...
3.2.4. Tiến trình dạy học
Hoạt động 1: Xác định vấn đề
a. Mục đích của hoạt động:
- HS hiểu được vấn đề đặt ra.
- Hình dung được nhiệm vụ cần thực hiện.
- Xác định được nguồn tài liệu để tìm hiểu.
b. Nội dung hoạt động:
HS GV Địa điểm
HS ngồi theo vị trí các
nhóm.
Cử nhóm trưởng, thư ký
Chia nhóm
Bầu nhóm trưởng
Thư ký nhóm
Tập trung ở
lớp
Lắng nghe, ghi chép,
tập trung ý kiến thắc
mắc cần hỏi
Giới thiệu chủ đề:
-Tìm hiểu kiến thức về bài 13: Kháo quát
về chuyển hóa vật chất và năng lượng, bài
15: TN phân tich ảnh hưởng của một số
yếu tố đến hoạt tính của enzyme và kiểm
tra hoạt tính của enzyme amylase.
- Hãy sản xuất kẹo mạch nha tại nhà.
Tập trung ở
lớp
Nêu câu hỏi về những
thắc mắc, chưa rõ
Giải thích, tháo gỡ, thắc mắc cho HS Tập trung ở
lớp
Phân công nhiệm vụ
tìm hiểu kiến thức nền
Giới thiệu tài liệu về kiến thức nền: SGK
Sinh học 10
Tập trung ở
lớp
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c. Sản phẩm học tập của HS:
- Hình thành được nhóm học tập
- Nắm vững những yêu cầu của chủ đề
d. Cách thức tổ chức: Tổ chức trên lớp
- GV chia nhóm và cho HS ngồi theo nhóm, cử nhóm trưởng, thư ký.
GV Giới thiệu vấn đề về sản xuất kẹo mạch nha
Trình bày kiến thức: Giới thiệu các kiến thức liên quan đến sản xuất kẹo mạch
nha, như enzyme, mầm lúa, các yếu tố ảnh hưởng đến enzyme, ưu điểm của mạch
nha so với đường thông thường...
GV yêu cầu các nhóm hoạt động cùng nhau, nghiên cứu cùng nhau để sản
xuất ra kẹo mạch nha.
- Lớp chia nhóm, bầu nhóm trưởng, thư ký và thực hiện nhiệm vụ GV giao.
Hoạt động 2: nghiên cứu kiến thức nền và đề xuất giải pháp
a. Mục đích của hoạt động:
- Mô tả được cách sản xuất mạch nha.
- Vận dụng các kiến thức liên quan đến enzyme và các yếu tố ảnh hưởng đến
hoạt tính enzyme để giải thích các bước và cơ sở khoa học sản xuất mạch nha. Giải
thích được những công dụng của mach nha trong đời sống hàng ngày.
b. Nội dung hoạt động:
- HS làm việc nhóm để hoàn thành bản quy trình sản xuất
- HS vận dụng các kiến thức và kĩ năng liên quan để bảo vệ phương án của
nhóm. GV và HS của nhóm khác phản biện. HS trong nhóm ghi nhận xét, điều
chỉnh và đề xuất phương án tối ưu để tiến hành làm sản phẩm
c. Sản phẩm học tập của HS:
- Bản thiết kế dự kiến
- Sơ đồ quy trình sản xuất kẹo mạch nha
- Bản ghi nhận ý kiến đóng góp, các câu hỏi và ý kiến phản biện của nhóm
bạn
d. Cách thức tổ chức:
- GV tiến hành giao các dự án cho 4 nhóm.
Nhiệm vụ cần thực hiện Câu hỏi định hướng và yêu cầu
Sản xuất kẹo mạch nha tại nhà. - Tìm hiểu enzyme và các yếu tố ảnh
hưởng đến enzyme.
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- HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm:
Tự đọc và nghiên cứu qua các kênh thông tin,đề xuất và thảo luận các ý
tưởng ban đầu, thống nhất một phương án sản xuất tốt nhất;
Xây dựng và hoàn thiện quy trình sản xuất mạch nha.
Lựa chọn hình thức và chuẩn bị nội dung báo cáo.
- GV hỗ trợ HS khi cần thiết.
Hoạt động 3: Lựa chọn giải pháp
a. Mục đích của hoạt động
- Sử dụng kiến thức mới học và kiến thức đã có HS trình bày, giải thích và
bảo vệ quy trình làm kẹo mạch nha.
- HS hoàn thiện được quy trình làm kẹo mạch nha của nhóm mình.
b. Nội dung hoạt động
- HS trình bày, giải thích và bảo vệ bản thiết kế theo các tiêu chí đề ra. Thảo
luận, phản biện các ý kiến về bản thiết kế; tiếp thu và điều chỉnh bản thiết kế nếu
cần.
- Phân công công việc, lên kế hoạch thiết kế.
c. Sản phẩm của HS: Bản thiết kế quy trình sản xuất kẹo mạch nha.
d. Cách thức tổ chức
- GV đưa ra yêu cầu về: Cách trình bày, thời gian trình bày, thảo luận
- HS trình bày, giải thích và bảo vệ quy trình theo các tiêu chí đề ra. Thảo
luận, phản biện các ý kiến; tiếp thu và điều chỉnh quy trình nếu cần.
- Phân công công việc, lên kế hoạch thiết kế.
- GV điều hành, nhận xét, góp ý và hỗ trợ HS.
Hoạt động 4: Chế tạo mẫu thử nghiệm và đánh giá
a. Mục đích của hoạt động.
- HS làm được mạch nha.
Yêu cầu:
- Sản phẩm có màu vàng như mật ong,
dẻo, quánh, trong, thơm.
- Sử dụng mạch nha thay thế đường thông
thường để làm ra các thực phẩm.
- Đề cao tính sáng tạo, thẩm mỹ của từng
nhóm
- Nêu quy trình sản xuất mạch nha.
- Tại sao phải sự dụng mầm lúa để
sản xuất kẹo mạch nha?
- Nêu ưu điểm của mạch nha so với
các loại đường sử dụng thông thường
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- Giới thiệu được mạch nha, giải thích được cơ sở khoa học của quy trình làm
mạch nha.
- Điều chỉnh hoặc nêu kế hoạch điều chỉnh.
- Đánh giá được sản phẩm theo tiêu chí.
b. Nội dung hoạt động.
- HS tiến hành sản xuất mạch nha theo nhóm phân công.
- Sản phẩm được hoàn thành trong thời gian 2 tuần kể từ khi nhận nhiệm vụ.
Mỗi nhóm tiến hành làm và báo cáo kết quả tại lớp học. Nếu gặp vấn đề gì có thể
liên lạc với GV hướng dẫn.
- Trong quá trình làm các nhóm đồng thời thử nghiệm và điều chỉnh nếu thấy
chưa phù hợp, chưa đạt kết quả như mong muốn.
c. Sản phẩm của HS (Theo mẫu BẢN THIẾT KẾ)
- Bản thiết kế sản phẩm
- Bản phân công nhiệm vụ
- Ảnh và phim giới thiệu sản phẩm
- Sản phẩm sản xuất.
d. Cách thức tổ chức: Hoạt động theo nhóm ngoài giờ lên lớp.
- Sản phẩm của HS được tiến hành làm theo mẫu sau:
BẢN THIẾT KẾ
Nhóm:……………………………………..
Hình ảnh sơ đồ quy trình làm mạch nha:
Mô tả quy trình và giải thích:
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Các nguyên vật liệu và dụng cụ sử dụng:
STT Tên nguyên vật liệu, dụng cụ Số lượng dự kiến
Quy trình thực hiện dự kiến:
Các bước Nội dung Thời gian dự kiến
Phân công nhiệm vụ:
STT Thành viên Nhiệm vụ
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Ý KIẾN CỦA GV:
Hoạt động 5: Chia sẻ, thảo luận và điều chỉnh
a. Mục đích của hoạt động
Các nhóm HS giới thiệu sản phẩm trước lớp, chia sẻ về kết quả thử nghiệm,
thảo luận và định hướng cải tiến sản phầm.
b. Nội dung hoạt động
- Các nhóm trình diễn sản phẩm trước lớp.
- Đánh giá sản phẩm dựa trên các tiêu chí đã đề ra
- Chia sẻ, thảo luận điều chỉnh, hoàn thiện sản phẩm.
Các nhóm tự đánh giá kết quả nhóm mình và tiếp thu các góp ý, nhận xét từ
GV và các nhóm khác.
Sau khi chia sẻ và thảo luận, đề xuất các phương án điều chỉnh sản phẩm.
Chia sẻ các khó khăn, các kiến thức và kinh nghiệm rút ra qua quá trình thực
hiện nhiệm vụ thiết kế mô hình.
c. Sản phẩm của HS
- Video, ảnh về quy trình tiến hành tạo sản phẩm
- Sản phẩm thực
d. Cách thức tổ chức: Tổ chức dạng trình chiếu
GV yêu cầu đại diện các nhóm HS trình chiếu về cách thức hoạt động, quy
trình làm sản phẩm và thành phẩm của nhóm mình.
Sau đó yêu cầu các nhóm còn lại nhận xét, điều chỉnh
Cuối cùng GV nhận xét, đánh giá và cho điểm
SẢN PHẨM THU ĐƯỢC CỦA CÁC NHÓM NHƯ SAU:
NHÓM 1
QR Video quá trình
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NHÓM 2
QR Video quá trình
NHÓM 3
QR Video quá trình
QR Video quá trình
NHÓM 4
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